
Tháng 2
Tháng 

cùng kỳ 
năm trước

TỔNG SỐ 41,749     43,581     128,749      104.4       125.0       121.0       
I. Phân theo loại hình kinh tế -           -           -              
   1. Kinh tế Nhà nước 9,956       10,371     28,155        104.2       133.4       115.5       
   2. Kinh tế Tập thể 1,320       1,645       5,084          124.7       149.9       119.3       
   3. Kinh tế Cá thể 11,277     11,534     35,821        102.3       118.7       124.0       
   4. Kinh tế Tư nhân 18,086     18,890     56,089        104.4       123.5       122.4       
   5. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 1,109       1,140       3,601          102.8       114.7       118.4       
II. Phân theo ngành kinh tế -           -           -              
   1. Thương nghiệp 34,139     35,741     105,499      104.7       126.3       121.3       
   2. Khách sạn, nhà hàng 4,444       4,585       13,191        103.2       120.5       117.1       

Khách sạn 690          724          2,082          104.8       105.8       111.2       
Nhà hàng 3,754       3,861       11,108        102.9       123.7       118.2       

   3. Du lịch lữ hành 1,345       1,379       4,016          102.5       118.5       126.9       
   4. Dịch vụ 1,820       1,875       6,044          103.1       117.2       120.2       

3 tháng 
với cùng 

kỳ

TỔNG MỨC BÁN KẺ HÀNG HÓA VÀ DOANH TU D ỊCH VỤ

THÁNG 3  NĂM 2012

% so sánh 

Tháng 2 Tháng 3 3 tháng

Tổng mức (tỷ đồng)
Tháng 3 với


